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I. GIỚI THIỆU HỌC PHẦN

1. Vị trí hoặc điều kiện tiên quyết để thực hiện học phần

Đây là học phần Lý thuyết Cơ sở ngành Cơ khí Chế tạo, Bảo trì và Sửa chữa Ôtô nhằm trang bị kiến thức cơ bản, hỗ trợ cho học sinh học các học phần chuyên ngành. Học phần này được học từ học kỳ 1 năm thứ nhất.


2.  Mục tiêu

Học phần cung cấp kiến thức về các định luật cơ bản, định lý tổng quát về động lực học, kiến thức về trạng thái cân bằng của vật rắn, các chuyển động cơ học của vật thể, mối liên hệ giữa lực và chuyển động để giải các bài toán về cân bằng của vật và hệ vật, bài toán về chuyển động. 

Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được những định luật cơ bản, định lý tổng quát về động lực học; phân tích được trạng thái cân bằng của vật rắn, các chuyển động cơ học của vật thể.

II. BẢNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 

	Thứ tự
	TÊN PHẦN, CHƯƠNG, BÀI
	SỐ TIẾT

	
	
	LT
	BT
	KT
	TS

	
	Phần 1.  TĨNH HỌC
	11
	4
	1
	16

	CHƯƠNG I
	CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VÀ CÁC TIÊN ĐỀ TĨNH HỌC 
	4
	
	
	4

	Bài 1
	Các khái niệm cơ bản 
	1
	
	
	1

	Bài 2
	Các tiên đề tĩnh học
	1
	
	
	1

	Bài 3
	Liên kết và phản lực liên kết 
	1
	
	
	1

	Bài 4
	Các hệ quả 
	1
	
	
	1

	CHƯƠNG II
	HỆ LỰC PHẲNG
	4
	2
	
	6

	Bài 5
	Vector chính và moment chính của hệ lực phẳng
	1
	
	
	1

	Bài 6
	Thu gọn hệ lực phẳng
	1
	
	
	1

	Bài 7
	Điều kiện cân bằng và các phương trình cân bằng của hệ lực phẳng
	1
	1
	
	2

	Bài 8
	Các bài toán ứng dụng
	1
	1
	
	2

	CHƯƠNG III
	HỆ LỰC KHÔNG GIAN
	3
	2
	1
	6

	Bài 9
	Vector chính và moment chính của hệ lực không gian
	1
	1
	
	2

	Bài 10
	Thu gọn hệ lực không gian
	1
	
	
	1

	Bài 11
	Điều kiện cân bằng và các phương trình cân bằng của hệ lực không gian
	1
	1
	1
	3

	
	Phần 2.  ĐỘNG HỌC
	7
	6
	1
	14

	CHƯƠNG IV
	CHUYỂN ĐỘNG CỦA ĐIỂM – CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHUYỂN ĐỘNG CỦA ĐIỂM 
	3
	3
	
	6

	Bài 12
	Phương pháp tọa độ Descartes
	1
	1
	
	2

	Bài 13
	Phương pháp tọa độ tự nhiên
	1
	1
	
	2

	Bài 14
	Một số chuyển động thường gặp
	1
	1
	
	2

	CHƯƠNG V
	CÁC CHUYỂN ĐỘNG CƠ BẢN CỦA VẬT RẮN
	2
	1
	1
	4

	Bài 15
	Chuyển động tịnh tiến của vật rắn
	1
	
	
	1

	Bài 16
	Chuyển động của vật rắn quay quanh một trục cố định
	1
	1
	1
	3

	CHƯƠNG VI
	TỔNG HỢP CHUYỂN ĐỘNG CỦA ĐIỂM VÀ VẬT RẮN 
	2
	2
	
	4

	Bài 17
	Tổng hợp chuyển động của điểm 
	1
	1
	
	2

	Bài 18
	Chuyển động song phẳng  
	1
	1
	
	2

	TỔNG CỘNG
	18
	10
	2
	30


III. NỘI DUNG CHI TIẾT
Phần 1. TĨNH HỌC
CHƯƠNG I. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VÀ CÁC TIÊN  ĐỀ TĨNH HỌC
Bài 1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
MỤC TIÊU


Trình bày được các khái niệm về vật rắn tuyệt đối, lực, hệ lực và ngẫu lực.


I. Các khái niệm cơ bản



1. Vật rắn tuyệt đối



2. Trạng thái cân bằng



3. Lực


II. Các định nghĩa khác



1. Hệ lực 




2. Ngẫu lực
Bài 2. CÁC TIÊN ĐỀ TĨNH HỌC
MỤC TIÊU



Trình bày được nội dung các tiên đề tĩnh học.


1. Tiên đề 1: Tiên đề về hai lực cân bằng


2. Tiên đề 2: Tiên đề thêm hay bớt hai lực cân bằng


3. Tiên đề 3: Tiên đề hình bình hành lực


4. Tiên đề 4: Tiên đề lực tác dụng và phản lực tác dụng


5. Tiên đề 5: Tiên đề hóa rắn 
Bài 3. LIÊN KẾT VÀ PHẢN LỰC LIÊN KẾT
MỤC TIÊU



Xác định được các loại liên kết (tên gọi, vẽ qui ước, biểu diễn phản lực liên 


kết).



Trình bày được tiên đề 6 và vận dụng để xác định hệ lực tác dụng lên vật.


I. Khái niệm về tự do và liên kết


II. Một số liên kết thường gặp



1. Liên kết tựa 




2. Liên kết dây mềm 




3. Liên kết thanh cứng 




4. Liên kết bản lề 



III. Tiên đề 6: Tiên đề giải phóng liên kết
Bài 4. CÁC HỆ QUẢ
MỤC TIÊU



Trình bày được các hệ quả của hệ tiên đề tĩnh học.



Trình bày được định lý 3 lực cân bằng, định lý hợp các lực đồng qui và định 

lý biến đổi ngẫu lực.


I. Hệ quả 1



II. Hệ quả 2



III. Định lý ba lực cân bằng


IV. Hợp các lực đồng quy



1. Phương pháp vẽ 




2. Phương pháp chiếu lực  



V. Các định lý biến đổi ngẫu lực 
CHƯƠNG II. HỆ LỰC PHẲNG
Bài 5.  VECTOR CHÍNH VÀ MOMENTT CHÍNH CUẢ HỆ LỰC PHẲNG
MỤC TIÊU



Nêu được định nghĩa vector chính của hệ lực phẳng.



Xác định được vector chính của hệ lực phẳng.




Xác định được moment của một lực đối với một điểm và moment chính của 


hệ lực đối với một điểm.


I. Vector chính cuả hệ lực phẳng


II. Moment chính của hệ lực phẳng đối với một điểm



1. Moment chính của một lực đối với một điểm



2. Moment chính của hệ lực đối với một điểm
Bài 6. THU GỌN HỆ LỰC PHẲNG
MỤC TIÊU



Trình bày được định lý dời lực song song và định lý Varignon



Áp dụng định lý dời lý song song để thu hệ lực phẳng về một tâm



Liệt kê được các dạng chuẩn của hệ lực phẳng.


1. Định lý dời lực song song


2. Thu gọn hệ lực phẳng về một tâm


3. Các dạng chuẩn của hệ lực phẳng


4. Định lý Varignon

Bài 7. ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG VÀ CÁC PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG CỦA 


HỆ LỰC PHẲNG
MỤC TIÊU



Nêu được điều kiện cân bằng của hệ lực phẳng.



Liệt kê được các dạng phương trình cân bằng của hệ lực phẳng.



Áp dụng ĐKCB giải các bài toán về hệ lực phẳng.


1. Điều kiện cân bằng 



2. Các dạng phương trình cân bằng của hệ lực phẳng


3. Điều kiện cân bằng của vật rắn không tự do
Bài 8. CÁC BÀI TOÁN ỨNG DỤNG
MỤC TIÊU



Nêu được các dạng bài toán ứng dụng của hệ lực phẳng.



Áp dụng giải được các bài toán về cân bằng hệ vật, ma sát và cân bằng vật 


lật.


1. Bài toán cân bằng hệ vật 



2. Ma sát


3. Cân bằng đòn phẳng và vật lật

CHƯƠNG III. HỆ LỰC KHÔNG GIAN

Bài 9. VECTOR CHÍNH VÀ MOMENT CHÍNH CỦA HỆ LỰC KHÔNG GIAN
MỤC TIÊU
Nêu được định nghĩa về các vector chính và moment chính của hệ lực không gian.



Xác định vector chính của hệ lực không gian.



Xác định moment của một lực đối với một trục và moment chính của hệ lực 

không gian.


I. Vector chính của hệ lực không gian



1. Định nghĩa



2. Xác định vector chính


II. Moment chính của hệ lực không gian đối với một điểm



1. Moment của một lực đối với một điểm



2. Moment của một lực đối với một trục



3. Định lý liên hệ giữa moment một lực đối với một điểm và moment một 



lực đối với một trục



4. Moment chính của hệ lực không gian đối với một điểm
Bài 10. THU GỌN HỆ LỰC KHÔNG GIAN
MỤC TIÊU



Trình bày được định lý dời lực song song.



Áp dụng để thu được hệ lực không gian về một tâm.


1. Định lý dời lực song song


2. Thu gọn hệ lực không gian về một tâm
Bài 11. ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG VÀ CÁC PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG CỦA HỆ LỰC KHÔNG GIAN
MỤC TIÊU



Nêu được các điều kiện cân bằng  về hệ lực không gian.



Áp dụng điiều kiện giải được các bài tập về hệ lực không gian.


1. Điều kiện cân bằng


2. Các phương trình cân bằng của hệ lực không gian
Phần 2. ĐỘNG HỌC
CHƯƠNG IV. CHUYỂN ĐỘNG CỦA ĐIỂM – CÁC PHƯƠNG PHÁP 
XÁC ĐỊNH CHUYỂN ĐỘNG CỦA ĐIỂM

Bài 12. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ DESCARTES
MỤC TIÊU



Khảo sát chuyển động của điểm bằng phương pháp tọa độ Descartes.



Xác định các thông số cơ bản của chuyển động.


1. Phương trình chuyển động của điểm


2. Vận tốc của điểm


3. Gia tốc của điểm

Bài 13. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TỰ NHIÊN
MỤC TIÊU



Khảo sát chuyển động của điểm bằng phương pháp tự nhiên.



Xác định các thông số cơ bản của chuyển động.


1. Phương trình chuyển động của điểm


2. Vận tốc của điểm


3. Gia tốc của điểm
Bài 14. MỘT SỐ CHUYỂN ĐỘNG THƯỜNG GẶP
MỤC TIÊU



Khảo sát chuyển động thường gặp.



Xác định các thông số cơ bản của chuyển động.


1. Chuyển động đều


2. Chuyển động biến đổi đều
CHƯƠNG V. CHUYỂN ĐỘNG CƠ BẢN CỦA VẬT RẮN
Bài 15. CHUYỂN ĐỘNG TỊNH TIẾN CỦA VẬT RẮN
MỤC TIÊU



Trình bày khái niệm, tính chất và phương pháp khảo sát chuyển động tịnh 


tiến của vật rắn.


1. Định nghĩa


2. Tính chất của chuyển động tịnh tiến

Bài 16. CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN QUAY QUANH MỘT TRỤC CỐ 


ĐỊNH
MỤC TIÊU



Trình bày khái niệm chuyển động của vật rắn quay quanh trục cố định.



Xác định các đại lượng đặc trưng của chuyển động (phương trình chuyển 


động, vận tốc góc, gia tốc góc).



Xác định vận tốc và gia tốc của điểm thuộc vật quay.


I. Định nghĩa 



II. Phương trình chuyển động của vật quay  



III. Vận tốc góc 



IV. Gia tốc góc


V. Các chuyển động quay thường gặp



1. Chuyển động quay đều



2. Chuyển động quay biến đổi đều


VI. Chuyển động của điểm thuộc vật rắn quay quanh trục cố định



1. Phương trình chuyển động của điểm 




2. Vận tốc của điểm



3. Gia tốc của điểm
CHƯƠNG VI. TỔNG HỢP CHUYỂN ĐỘNG CỦA ĐIỂM VÀ VẬT RẮN
Bài 17. TỔNG HỢP CHUYỂN ĐỘNG CỦA ĐIỂM
MỤC TIÊU



Trình bày các khái niệm về hệ qui chiếu động, hệ qui chiếu cố định, chuyển 

động tương đối, tuyệt đối và chuyển động theo.



Vận dụng định lý hợp vận tốc và gia tốc để giải các bài tập về chuyển động 


tổng hợp của điểm.


1. Định nghĩa các chuyển động


2. Định lý hợp vận tốc


3. Định lý hợp gia tốc
Bài 18. CHUYỂN ĐỘNG SONG PHẲNG
MỤC TIÊU



Trình bày các khái niệm, tính chất, phương pháp khảo sát chuyển động 


song phẳng, khái niệm về tâm vận tốc tức thời, tâm gia tốc tức thời.



Giải bài toán về chuyển động song phẳng bằng phương pháp tâm quay tức 


thời.


I. Định nghĩa


II. Khảo sát chuyển động của hình phẳng



1. Phương trình chuyển động của hình phẳng



2. Các yếu tố động học của hình phẳng


III. Khảo sát chuyển động của điểm thuộc hình phẳng



1. Phương trình chuyển động của điểm



2. Vận tốc của điểm 




3. Gia tốc của điểm
IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH
Ngoài phần trình bày trong giáo trình, các Giáo viên nên có ví dụ thực tế. Kết hợp với việc sử dụng các mô hình và tham quan xưởng.
V. TÀI LIỆU GIẢNG DẠY CHÍNH 
Tài liệu giảng dạy Cơ lý thuyết (TCCN), Khoa Cơ khí Trường cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP Hồ Chí Minh.
VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Nguyễn Văn Đạo. Cơ lý thuyết. NXB Đại Học & THCN, 1968.

2. Phạm Văn Chiểu. Cơ học lý thuyết & Cơ sở nguyên lý máy. NXB Đại Học & THCN, 1978.

3. Nguyễn Văn Nhậm. Cơ kỹ thuật. NXB Đại Học & THCN, 1982.

4. Đỗ Sanh, Nguyễn Văn Vượng. Cơ học ứng dụng. NXB Giáo dục, 2004.

5. Đỗ Sanh. Bài tập Cơ ứng dụng. NXB Giáo dục, 2004.

6. Đỗ Sanh. Cơ học (tập 1,2). NXB Giáo dục, 2004.

7. Đỗ Sanh. Bài tập Cơ học (tập 1,2). NXB Giáo dục, 2004.

8. X.M.Targ. Giản yếu cơ học lý thuyết. NXB Đại Học & THCN, 1979.
    Tp HCM, ngày     tháng    năm 20 

           Tp HCM, ngày    tháng    năm 20


     TRƯỞNG KHOA 




     HIỆU TRƯỞNG

   
     Nguyễn Tiến Nhân
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